
Ngày giảng:    /   /2023
TIẾT 31. BÀI 15. NUÔI CÁ AO(tiếp)
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:  Sau bài học này học sinh phải:
1. Kiến thức	
	- Trình bày được kỹ thuật chuẩn bị ao nuôi cá và chuẩn bị cá giống
	- Trình bày được kỹ thuật chăm sóc, phòng, trị bệnh và thu hoạch cá trong ao nuôi cá.
2. Năng lực
2.1. Năng lực công nghệ 
- Nhận thức công nghệ: - Nhận biết được kỹ thuật chuẩn bị ao nuôi cá và chuẩn bị cá giống. Nhận biết được kỹ thuật chăm sóc, phòng, trị bệnh và thu hoạch cá trong ao nuôi cá. 
- Sử dụng công nghệ: Thực hiện kỹ thuật chuẩn bị ao nuôi cá và chuẩn bị cá giống. Thực hiện được kỹ thuật chăm sóc, phòng, trị bệnh và thu hoạch cá trong ao nuôi cá. 
2.2. Năng lực chung
	- Năng lực tự chủ, tự học.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết sử dụng thông tin để trình bày, thảo luận các vấn đề liên quan đến nuôi cá ao, lắng nghe và phản hồi tích cực trong quá trình hoạt động nhóm
- Năng lực giải quyết vấn đề: Giải quyết được các tình huống đặt ra.
3. Phẩm chất
- Chăm chỉ: Có ý thức vận dụng kiến thức về nuôi cá ao vào thực tiễn
- Trách nhiệm: Tích cực trong các hoạt động. Có ý bảo vệ môi trường trong nuôi thủy sản. 
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của giáo viên
- Giấy A4. Phiếu học tập.Bài tập. Ảnh, power point.
2. Chuẩn bị của HS
- Dụng cụ học tập phục vụ cho quá trình hoạt động nhóm
- Học bài cũ. Đọc trước bài mới.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Hoạt động 1: Giới thiệu bài mới (3’)
a.Mục tiêu: khơi gợi nhu cầu tìm hiều về nuôi cá ao
b. Nội dung: HS trả lời câu hỏi
Khi thả cá giống vào trong ao, để cá sinh trưởng và phát triển tốt thì cần phải tiến hành các biện pháp như thế nào?
GV yêu cầu HS cùng bàn trao đổi thảo luận nhóm với nhau. Thời gian 1 phút.
HS tiếp nhận tình huống 
c. Sản phẩm: Báo cáo hoạt động nhóm.
Khi thả cá giống vào trong ao, để cá sinh trưởng và phát triển tốt thì cần phải tiến hành các biện pháp chăm sóc, quản lí và cho ăn đầy đủ, thức ăn phải cân đối về thành phần, đủ chất dinh dưỡng; cần đặc biệt quan tâm đến việc phòng bệnh cho thuỷ sản trong quá trình nuôi
d. Tổ chức hoạt động
Chuyển giao nhiệm vụ
GV yêu cầu HS quan sát và thảo luận trao đổi nhóm cặp bàn, trả lời câu hỏi.
HS  tiếp nhận nhiệm vụ.                                  
Thực hiện nhiệm vụ
HS quan sát, trao đổi nhóm cặp bàn, trả lời câu hỏi.
Báo cáo, thảo luận
GV yêu cầu đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét và bổ sung.
Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét và bổ sung.
Kết luận và nhận định
GV nhận xét trình bày của HS.
GV chốt lại kiến thức.
GV vào bài mới: Để cá sinh trưởng và phát triển tốt cần chăm sóc, quản lý và phòng trị bệnh phù hợp. Để trả lời câu hỏi này thì chúng ta vào bài hôm nay.
Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới
Nội dung 1. Tìm hiểu việc chăm sóc và phòng trị bệnh cho cá(15’)
a.Mục tiêu: Trình bày được biện pháp chăm sóc và phòng trị bệnh cho cá
b. Nội dung: HS quan sát hình ảnh và trả lời câu hỏi PHT1
PHIẾU HỌC TẬP 1
1.Nêu thời gian cho cá ăn và các  loại thức ăn dùng cho cá?. Em hãy cho biết tại sao phải giảm lượng thức ăn vào ngày thời tiết xấu hoặc khi nước ao bị bẩn?
2. Theo em, việc bổ sung nước sạch, hoặc sử dụng thiết bị hỗ trợ như máy bơm, máy quạt nước,... có tác dụng gì với cá nuôi? 
 [image: C:\Users\USER\Desktop\may-suc-khi-tao-song.jpg] [image: C:\Users\USER\Desktop\tải xuống (1).jpg]
        Máy phun nước cho ao                              Máy quạt nước cho ao
3. Quan sát Hình 15.6, hãy nêu nguyên nhân và cách phòng bệnh cho cá.
[image: C:\Users\USER\Desktop\image4.png]

c. Sản phẩm: Báo cáo hoạt động nhóm và hoàn thành PHT1
1.
*Các loại thức ăn cho cá hiện đang được sử dụng nhiều ở nước ta:
- Thức ăn tự nhiên: động vật lẫn thực vật, có sẵn trong tự nhiên biển, sông, ao, hồ,... như thực vật phù du, động vật phù du, các vi khuẩn, mùn đáy, chất vẩn,…
- Thức ăn tươi sống: Các loại cá trê, trắm cỏ, rô phi,... có thể sử dụng thức ăn tươi sống như rau xanh, cá tạp, giun, ốc,... Thức ăn này chỉ cần rửa sạch trước khi chế biến, băm, đập, nghiền nhỏ rồi cho cá ăn ngay khi thức ăn còn tươi. Loại thức ăn này có nhược điểm dễ gây ô nhiễm khi bị thừa và có thể truyền bệnh cho cá nuôi.
- Thức ăn tự chế:  rau cỏ, cá tạp, ốc , thóc ngâm,… phối trộn với các loại bột rồi cho cá ăn.
- Thức ăn công nghiệp: lúa mì, cám gạo; bột ngô; sắn,… 
*Cần phải giảm lượng thức ăn cho thủy sản vào ngày thời tiết xấu hoặc khi nước ao bị bẩn vì do các yếu tố môi trường thay đổi đột ngột khiến cá bị sốc, ngộ độc, giảm sức đề kháng và nguy cơ mắc bệnh rất cao. Nếu giữ nguyên lượng thức ăn thì sẽ dẫn đến cá trong ao không sử dựng thức ăn triệt để càng làm ô nhiễm thêm môi trường nước, từ đó mắc bệnh và chết hàng loạt.
2.
Việc bổ sung nước sạch, hoặc sử dụng thiết bị hỗ trợ như máy bơm, máy quạt nước,… có tác dụng:
- Sục khí oxy vào trong nước giúp môi trường nước ao sạch, trong lành hơn, có nhiều oxygen cho cá hô hấp, phát triển khỏe mạnh nhất có thể.
- Giúp cho ao nuôi trở nên sạch sẽ hơn, có thể thổi được thức ăn thừa khi cho thủy sản ăn nổi lên mặt nước giúp hỗ trợ cho việc dọn vệ sinh ao nuôi.
- Giúp giảm được nhiều chi phí vận hành, cải thiện hiệu quả sản xuất và tăng năng suất trong quá trình sử dụng trong việc nuôi cá. 
3.Học sinh tự tìm hiểu nguyên nhân và cách phòng bệnh sau cho cá: 
- Hình 15.6a: Cá chép bị bệnh tuột vảy, xuất huyết do virus.
- Hình 15.6b: Cá mè bị bệnh đốm đỏ do trùng mỏ neo. 
- Hình 15.6c: Cá rô phi bị chướng bụng do thức ăn chất lượng kém.
- Hình 15.6d: Cá trắm cỏ bị bệnh loét đỏ mắt do nhiễm khuẩn.
d. Tổ chức hoạt động
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	
Chuyển giao nhiệm vụ
GV đưa ra PHT số 1
GV chia lớp thành các nhóm, yêu cầu các nhóm tiến hành thảo luận và hoàn thành yêu cầu của PHT số 1
HS nhận nhiệm vụ học tập
Thực hiện nhiệm vụ
HS nhận nhóm, tiến hành thảo luận và hoàn thành yêu cầu PHT số 1
GV theo dõi, giúp đỡ các nhóm gặp khó khân.
Báo cáo, thảo luận
GV yêu cầu đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét và bổ sung.
Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét và bổ sung.
Kết luận và nhận định
GV nhận xét trình bày của HS. GV chốt lại kiến thức.
HS nghe và ghi nhớ, ghi nội dung vào trong vở.
	I.Chăm sóc và phòng trị bệnh cho cá
1.Thức ăn và cách cho ăn
*Các loại thức ăn cho cá hiện đang được sử dụng nhiều ở nước ta:
- Thức ăn tự nhiên: động vật lẫn thực vật, có sẵn trong tự nhiên biển, sông, ao, hồ,... như thực vật phù du, động vật phù du, các vi khuẩn, mùn đáy, chất vẩn,…
- Thức ăn tươi sống: Các loại cá trê, trắm cỏ, rô phi,... có thể sử dụng thức ăn tươi sống như rau xanh, cá tạp, giun, ốc,... Thức ăn này chỉ cần rửa sạch trước khi chế biến, băm, đập, nghiền nhỏ rồi cho cá ăn ngay khi thức ăn còn tươi. Loại thức ăn này có nhược điểm dễ gây ô nhiễm khi bị thừa và có thể truyền bệnh cho cá nuôi.
- Thức ăn tự chế:  rau cỏ, cá tạp, ốc , thóc ngâm,… phối trộn với các loại bột rồi cho cá ăn.
- Thức ăn công nghiệp: lúa mì, cám gạo; bột ngô; sắn,… 
*Cách cho cá ăn: Cho ăn bằng tay hoặc sử dụng máy cho ăn tự động được lập trình sẵn chế độ ăn và giờ cho ăn
2.Quản lý chất lượng nước ao nuôi
- Hàng tuần bổ sung nước sạch, không thay được nước thì sử dụng chế phẩm vi sinh làm sạch nước ao
- Ao đất thì định kì cắt cỏ, vệ sinh quanh ao
- Chuẩn bị các thiết bị hỗ trợ như máy bưm, máy phun mưa…
3.Phòng và trị bệnh cho cá
- Thăm ao hàng ngày
- Khi có bất thường thì cần quan sát và đưa ra phương án xử lý kịp thời
- Tùy theo bệnh mà có cách dùng thuốc và liều lượng phù hợp.


Nội dung 2. Tìm hiểu thu hoạch cá nuôi trong ao(10’)
a.Mục tiêu: Trình bày phương pháp thu hoạch cá nuôi trong ao
b. Nội dung: HS quan sát hình ảnh và trả lời câu hỏi
Theo em, hình thức “thu tỉa” và “thu toàn bộ” được áp dụng trong trường hợp nào và có ý nghĩa như thế nào?
c. Sản phẩm: Báo cáo hoạt động nhóm và trả lời câu hỏi
- Hình thức “thu tỉa” được áp dụng trong trường hợp: Khi cá lớn, mật độ cá nuôi dày,
- Ý nghĩa: Nhằm giảm mật độ đàn cá nuôi trong ao bằng hình thức kéo lưới, lọc con to đem bán trước, con nhỏ để nuôi thêm.
- Hình thức “thu toàn bộ” được áp dụng trong trường hợp: Khi đa số cá nuôi trong ao đạt kích cỡ thương phẩm.
- Ý nghĩa: Tăng năng suất thu hoạch.
d. Tổ chức hoạt động
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	
Chuyển giao nhiệm vụ
GV yêu cầu HS quan sát và thảo luận trao đổi nhóm cặp bàn, trả lời PHT trong thời gian 4 phút.
HS quan sát và tiếp nhận nhiệm vụ.                                  
Thực hiện nhiệm vụ
HS quan sát, trao đổi nhóm cặp bàn, hoàn thành trả lời câu hỏi trên.
Báo cáo, thảo luận
GV yêu cầu đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét và bổ sung.
Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét và bổ sung.
GV: Em hãy nêu một số dụng cụ thường được sử dụng để thu hoạch cá.
1-2 HS trả lời. HS khác nhận xét, bổ sung.
Một số dụng cụ thường được sử dụng để thu hoạch cá: lưới đánh cá, vợt cá, nơm, lồng bát quái đánh bắt cá, thuyền, rổ lọc cá giống, dớn.
Kết luận và nhận định
GV nhận xét trình bày của HS.
GV chốt lại kiến thức. HS ghi vở
	IV.Thu hoạch cá trong ao
- Hình thức “thu tỉa” được áp dụng trong trường hợp: Khi cá lớn, mật độ cá nuôi dày,
- Ý nghĩa: Nhằm giảm mật độ đàn cá nuôi trong ao bằng hình thức kéo lưới, lọc con to đem bán trước, con nhỏ để nuôi thêm.
- Hình thức “thu toàn bộ” được áp dụng trong trường hợp: Khi đa số cá nuôi trong ao đạt kích cỡ thương phẩm.
- Ý nghĩa: Tăng năng suất thu hoạch


Hoạt động 3: Luyện tập(8’)
a.Mục tiêu: Củng cố kiến thức về nuôi cá ao
b. Nội dung: HS tiến hành làm bài tập 
Bài tập 1.
1. Nêu những điều cần chú ý trong quy trình chăm sóc, thu hoạch cá trong ao.
c. Sản phẩm: HS các nhóm hoàn thành bài tập
1.Chăm sóc, phòng và trị bệnh cho cá: 
   + Thức ăn và cho cá ăn:
    • Khi mới thả cá, dùng thức ăn viên nổi có hàm lượng protein từ 30% đến 35%, cỡ khoảng 1 – 2 mm.
    • Khi cá lớn, dùng thức ăn viên nổi có hàm lượng protein từ 28% đến 30%, cỡ khoảng 3 – 4 mm.
    • Hằng ngày cho cá ăn hai lần vào khoảng 8 – 9 giờ sáng và khoảng 3 – 4 giờ chiều bằng thức ăn viên nổi với lượng thức ăn chiếm từ 3% đến 5% khối lượng cá trong ao. (Vào những ngày thời tiết xấu, nước ao bẩn, lượng thức ăn giảm đi).
   + Quản lí chất lượng nước ao nuôi cá:
    • Cần bổ sung nước sạch bù đắp phần nước bay hơi hoặc thay nước sạch hàng tuần (ở nơi khó thay nước định kì thi sử dụng chế phẩm vi sinh làm sạch nước ao)
    • Nếu là ao đất, định kì cắt cỏ, vệ sinh quanh ao, hạn chế sự che phủ vào ao nuôi, luôn giữ cho nước ao có màu xanh nõn chuối.
  • Chuẩn bị các thiết bị hỗ trợ nhằm cung cấp oxygen cho cả trong ao như máy bơm, máy phun mưa, máy quạt nước,...
   + Phòng, trị bệnh cho cá:
    • Thăm ao hằng ngày, quan sát hoạt động bơi, bắt mỗi, tình trạng sử dụng thức ăn của cá nuôi đề kịp thời điều chỉnh thức ăn, cách cho ăn, chất lượng nước ao.
    • Khi thấy có hiện tượng bất thường cần quan sát và nhanh chóng đưa phương án xử lí. (Ví dụ: Khi thấy hiện tượng cá ngạt, nỗi đầu cần bật ngay máy quạt nước hoặc máy bơm, máy phun mưa,...
    • Khi thấy cá có dấu hiệu bất thường cần liên hệ ngay với kĩ sư thuỷ sản để được tư vấn và xử lí bệnh kịp thời).
- Thu hoạch cá nuôi trong ao:
    • Khi cá trong ao đạt kích cỡ thương phẩm thì tiến hành thu hoạch.
    • Cá thu hoạch được đưa vào dụng cụ chứa nước sạch có cung cấp khí oxygen, vận chuyển đến nơi chế biến, tiêu thụ ngay trong ngày.
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	Chuyển giao nhiệm vụ
GV yêu cầu HS thảo luận trao đổi nhóm cặp bàn, hoàn thành bài tập trong thời gian 4 phút.
Thực hiện nhiệm vụ
HS thảo luận trao đổi nhóm cặp bàn, hoàn thành bài tập 
Báo cáo, thảo luận
GV yêu cầu đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét và bổ sung.
Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét và bổ sung.
Kết luận và nhận định
GV nhận xét, đánh giá trình bày của HS.
GV khen bạn có kết quả tốt nhất. HS nghe và ghi nhớ.
	HS tự hoàn thành bài tập


Hoạt động 4: Vận dụng(3’)
a.Mục tiêu: Củng cố kiến thức về nuôi cá trong ao vào thực tiễn
b. Nội dung: HS về nhà hoàn thành yêu cầu sau
[bookmark: _GoBack]Em hãy cho biết có bao nhiêu hình thức thu hoạch cá nuôi trong ao. Khi nào thì áp dụng từng hình thức thu hoạch đó?
Ghi trên giấy A4. Giờ sau nộp lại cho GV.
c. Sản phẩm:  Bản ghi trên giấy A4. 
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	Chuyển giao nhiệm vụ
GV yêu cầu HS về nhà thực hiện yêu cầu phần nhiệm vụ ở phần nội dung.
Thực hiện nhiệm vụ
HS thực hiện nhiệm vụ của GV tại nhà
Báo cáo, thảo luận
HS trình bày kết quả của mình, HS khác nhận xét và bổ sung.
Kết luận và nhận định
GV nhận xét, đánh giá trình bày của HS.
GV khen bạn có kết quả tốt nhất. HS nghe và ghi nhớ.

	Bản ghi trên giấy A4.
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a) Cé chép bj bénh tuét véy, b) Cé mé bi bénh &ém
xuét huyét do virus dé do tring mé neo

c) Ca ré phi bj truéng bung do  d) Ca trdm c6 bj bénh loét &6
thirc &n chét luong kém mét do nhiém khuan
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